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TỔNG HỢP KINH PHÍ TĂNG/GIẢM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, Ở THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ NĂM 2026
(Kèm theo Thông tư số 66/2026/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	TỔNG SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ, THÔN, TỔ DÂN PHỐ
	MỨC KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP 1 THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 33/2023/NĐ-CP
	MỨC KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP 1 THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 185/2026/NĐ-CP
	QUỸ KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP 1 THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 73/2024/NĐ-CP
	QUỸ KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP 1 THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 161/2026/NĐ-CP
	QUỸ KHOÁN CBKCT TĂNG/GIẢM THÁNG 6
	CHÊNH LỆCH KINH PHÍ KHOẢN QUỸ PHỤ CẤP NĂM 2026

	A
	B
	1
	2
	3
	4=1x2x2.34 trđ
	5=1x3x2.53 trđ
	6=1x(3-2)x2,34 trđ
	7=6+(5-4) x 6 tháng

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tổng số xã
Loại I
	 
	 
21
	 
0
	 
	 
	 
	 

	 
	Loại II
Loại III
	 
	18
15
	0
0
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng số thôn, tổ dân phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới, hải đảo
	 
	6,0
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thôn đặc biệt khó khăn
	 
	4,5
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
	 
	6,0
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên
	 
	6,0
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên
	 
	6,0
	8,0
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số thôn có 350 hộ gia đình trở lên đến dưới 700 hộ, Tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên đến dưới 1000 hộ
	 
	6,0
	6,5
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tổ dân phố chuyển từ thôn có 350 hộ gia đình trở lên do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã
	 
	6,0
	6,5
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thôn, tổ dân phố còn lại
	 
	4,5
	6,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	........, ngày........tháng........năm......
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
(Ký tên, đóng dấu)



